
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 236063 Nguyễn Như Anh 16/06/2005 Kiên Giang DH23YKH04

2 223326 Phạm Loan Anh 19/03/2004 Cà Mau DH22YKH06

3 232846 Nguyễn Long Dĩ 02/01/2005 Hậu Giang DH23QTK01

4 234093 Nguyễn Tâm Đoan 11/07/2005 Tiền Giang DH23DPT02

5 224142 Dương Nhật Duy 30/10/2004 Cà Mau DH22YKH06

6 232781 Đoàn Quế Duyên 20/01/2005 Tiền Giang DH23YKH01

7 233842 Trần Huỳnh Mỹ Hoa 29/11/2005 An Giang DH23YKH02

8 220621 Trần Thị Như Huỳnh 16/01/2004 Bạc Liêu DH22LOG02

9 233712 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/06/2004 Sóc Trăng DH23YKH01

10 238194 Nguyễn Thị Xuân Mai 19/10/2005 Sóc Trăng DH23TCN01

11 234306 Trần Hoàn Mỹ 06/07/2005 Tp.Hcm DH23DPT02

12 232916 Nguyễn Kim Ngân 07/01/2005 Kiên Giang DH23YKH01

13 235950 Lê Thành Nghĩa 28/01/2005 An Giang DH23YKH03

14 226055 Nguyễn Bích Ngọc 29/04/2004 Cần Thơ DH22YKH06

15 236409 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 16/02/2004 Long An DH23YKH04

16 224313 Lý Lạc Nhật 21/06/2004 Kiên Giang DH22YKH05

17 233748 Lương Huỳnh Thảo Nhi 20/02/2005 Long An DH23YKH01

18 232738 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 20/08/2005 Tiền Giang DH23QLD01

19 226302 Đỗ Phan Quỳnh Như 20/09/2004 Đồng Tháp DH22YKH06

20 224006 Lâm Thị Thúy Oanh 19/05/2004 Cà Mau DH22YKH06

21 236501 Lê Vĩnh Phước 15/06/2005 Kiên Giang DH23YKH04

22 220307 Phan Thị Ngọc Quý 08/03/2004 Sóc Trăng DH22YKH06

23 236603 Ngô Nguyễn Như Quỳnh 18/01/2005 Cần Thơ DH23YKH04
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24 233814 Ngô Như Quỳnh 06/02/2005 Hậu Giang DH23QTK03

25 220670 Trần Thanh Tân 09/03/2003 Cần Thơ DH22LOG02

26 234317 Mai Trung Thạnh 11/11/2005 An Giang DH23DPT02

27 235485 Võ Quốc Toàn 11/07/2005 Cần Thơ DH23YKH03

28 236112 Nguyễn Đặng Huyền Trân 19/08/2005 Tiền Giang DH23YKH04

29 236322 Phạm Thảo Trang 23/06/2005 Cần Thơ DH23DPT02

30 234107 Đặng Thị Diễm Trúc 12/11/2005 Vĩnh Long DH23YKH02

31 236685 Trần Khả Tú 16/08/2005 Kiên Giang DH23YKH04

32 235584 Nguyễn Lê Mỹ Uyên 01/05/2005 Tiền Giang DH23YKH03

33 233865 Trần Thanh Vân 03/11/2005 Bạc Liêu DH23TCN01

34 232739 Nguyễn Ngọc Thúy Vi 20/08/2005 Tiền Giang DH23YKH01

35 233674 Lưu Ngọc Tường Vy 03/10/2005 Hậu Giang DH23TCN01

36 223376 Nguyễn Ngọc Phương Vy 13/12/2004 Cần Thơ DH22LOG02

37 236094 Nguyễn Thanh Vy 06/04/2005 TP.HCM DH23YKH04

38 233052 Phạm Thị Như Ý 12/11/2005 An Giang DH23YKH01

39 224721 Nguyễn Bảo Yến 11/05/2004 Trà Vinh DH22YKH06

40 235785 Nguyễn Ngọc Yến 30/10/2005 Cà Mau DH23YKH03
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